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1 VB2QN9001 Nguyễn Thị Ngọc Anh 09/12/1987 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.7 3.07 Khá Luật
2 VB2QN9002 Trương Hồng Anh 18/05/1998 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.43 2.97 Khá Luật
3 VB2QN9003 Trần Mạnh Cường 15/02/1987 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.48 2.99 Khá Luật
4 VB2QN9005 Bùi Triều Dương 20/07/1986 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.79 3.17 Khá Luật
5 VB2QN9006 Lưu Thị Dương 04/02/1982 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 109 8.01 3.3 Giỏi Luật
6 VB2QN9007 Bùi Văn Dưỡng 27/09/1985 Hà Nam Nam Kinh Việt Nam 109 7.95 3.31 Giỏi Luật
7 VB2QN9008 Nguyễn Văn Đạt 19/02/1989 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.5 3 Khá Luật
8 VB2QN9009 Khúc Thị Đoan 09/01/1982 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 109 7.73 3.14 Khá Luật
9 VB2QN9010 Nguyễn Trung Đức 09/04/1993 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.28 2.88 Khá Luật
10 VB2QN9012 Phạm Thu Hà 15/11/1997 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.5 3.01 Khá Luật
11 VB2QN9014 Lã Mạnh Hiên 01/06/1988 Quảng Ninh Nam Dao Việt Nam 109 7.31 2.86 Khá Luật
12 VB2QN9015 Lê Thu Hiên 14/04/1978 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.78 3.13 Khá Luật
13 VB2QN9016 Nguyễn Trọng Hiếu 04/06/1980 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 8.06 3.32 Giỏi Luật
14 VB2QN9020 Lang Thị Huyền 20/10/1996 Thanh Hóa Nữ Thái Việt Nam 109 8.06 3.32 Giỏi Luật
15 VB2QN9022 Nguyễn Tiến Hùng 20/09/1991 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.71 3.13 Khá Luật
16 VB2QN9023 Nguyễn Trọng Hưng 27/11/1997 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.41 2.97 Khá Luật
17 VB2QN9024 Nguyễn Thiên Hương 12/11/1988 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.67 3.08 Khá Luật
18 VB2QN9025 Nguyễn Thị Hường 08/02/1973 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.75 3.16 Khá Luật
19 VB2QN9026 Vũ Thị Thanh Hường 15/01/1978 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.79 3.18 Khá Luật
20 VB2QN9027 Nguyễn Quốc Lương 20/11/1978 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.89 3.21 Giỏi Luật
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21 VB2QN9028 Nguyễn Hoàng Nam 06/10/1994 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.6 3.03 Khá Luật
22 VB2QN9031 Hoàng Thị Kim Phượng 24/08/1987 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.7 3.11 Khá Luật
23 VB2QN9032 Nguyễn Thị Thu Phượng 03/05/1988 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.85 3.15 Khá Luật
24 VB2QN9033 Trương Thị Thu Quỳnh 23/01/1992 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.92 3.24 Giỏi Luật
25 VB2QN9037 Phạm Thị Thuần 10/10/1988 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam 109 7.76 3.13 Khá Luật
26 VB2QN9038 Nguyễn Thị Ngọc Thuỳ 12/08/1997 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.83 3.22 Giỏi Luật
27 VB2QN9039 Phạm Thanh Thuỷ 29/07/1996 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.86 3.19 Khá Luật
28 VB2QN9041 Nguyễn Thị Thúy 11/'01/1987 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 109 8.18 3.37 Giỏi Luật
29 VB2QN9042 Ngô Thị Thu Trang 10/11/1987 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.57 3.03 Khá Luật
30 VB2QN9044 Nguyễn Văn Trung 05/11/1989 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.4 2.9 Khá Luật
31 VB2QN9045 Phạm Thành Trung 07/01/1984 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.44 2.97 Khá Luật
32 VB2QN9046 Hoàng Huy Trương 20/11/1983 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.63 3.07 Khá Luật
33 VB2QN9047 Dương Thanh Tuấn 22/08/1980 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.77 3.14 Khá Luật
34 VB2QN9048 Hoàng Tuấn 09/12/1992 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 109 7.59 3.06 Khá Luật
35 VB2QN9050 Nguyễn Lương Tuyên 16/09/1981 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam 109 7.79 3.17 Khá Luật
36 VB2QN9051 Đặng Thị Xoa 18/03/1985 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.51 2.98 Khá Luật
37 VB2QN9052 Dương Thị Hải Yến 28/11/1995 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.88 3.27 Giỏi Luật
38 VB2QN9053 Đặng Thị  KIều Liên 29/10/1987 Quảng Ninh Nữ Tày Việt Nam 109 7.72 3.12 Khá Luật
39 VB2QN9054 Trần Thị Thu Trang 26/12/1981 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.82 3.14 Khá Luật
40 VB2QN9055 Phạm Đình Triết 22/10/1988 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam 109 7.84 3.14 Khá Luật
41 VB2QN9057 Phạm Thu Phương 17/12/1989 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 109 7.76 3.09 Khá Luật
42 VB2QN9059 Trần Thị Hương Giang 31/12/1989 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.61 3.12 Khá Luật
43 VB2QN9060 Lê Đại Hùng 25/05/1995 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 110 7.54 3.01 Khá Luật
44 VB2QN9061 Nguyễn Thị Thu Hương 03/03/1990 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.82 3.21 Giỏi Luật
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45 VB2QN9062 Đặng Thị Cẩm Ly 23/11/1986 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.72 3.12 Khá Luật
46 VB2QN9064 Đỗ Thị Thu Hằng 02/08/1976 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.74 3.15 Khá Luật
47 VB2QN9065 Nguyễn Thị Thu Hằng 02/11/1988 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.57 3.02 Khá Luật
48 VB2QN9066 Trương Thị Hoàng Lan 20/12/1989 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.94 3.23 Giỏi Luật
49 VB2QN9068 Phạm Ngọc Trà 01/08/1999 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.64 3.05 Khá Luật
50 VB2QN9071 Nguyễn Thị Vân Anh 26/05/1991 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.83 3.19 Khá Luật
51 VB2QN9072 Lê Thị Thu Hoài 18/03/1990 CHDC Đức Nữ Kinh Việt Nam 110 7.9 3.27 Giỏi Luật
52 VB2QN9073 Bùi Công Linh 24/02/1989 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 110 7.78 3.16 Khá Luật
53 VB2QN9074 Nguyễn Thị Vân Nga 20/11/1990 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.85 3.18 Khá Luật
54 VB2QN9075 Đặng Thị Thịnh 07/09/1982 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam 110 7.91 3.24 Giỏi Luật
55 VB2QN9076 Hoàng Thị Thuỷ 31/08/1982 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.64 3.02 Khá Luật
56 VB2QN9077 Nguyễn Thị Hương 10/06/1982 Quảng Ninh Nữ Kinh Việt Nam 110 7.79 3.18 Khá Luật
57 VB2QN9078 Nguyễn Bá Minh 09/10/1996 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 110 7.58 3.04 Khá Luật
58 VB2QN9080 Nguyễn Hải Kìm 14/07/1986 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 110 7.58 3.07 Khá Luật
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